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MỞ ĐẦU
1. [bookmark: _Toc484518234]LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.1. Định hướng không gian (ĐHKG) được xem là một trong những năng lực nền tảng, là điều kiện cơ bản, cần thiết đối với mọi hình thức hoạt động của con người.Vì vậy, phát triển khả năng ĐHKG giúp con người thích ứng và cải thiện cuộc sống là việc làm cần thiết, không thể bỏ qua trong công cuộc GD hiện nay.
1.2. ĐHKG giúp trẻ phát triển nhận thức, thực hiện chính xác, có hiệu quả các hoạt động ở trường MN. Đối với trẻ 5-6 tuổi, giai đoạn phát triển mạnh hiển thị KG và dần xuất hiện tư duy và các tiểu cấu trúc KG, việc dạy ĐHKG không chỉ phát triển tối đa những khả năng toán học tiềm ẩn mà còn là giúp trẻ học tập và thích nghi với các hoạt động đa dạng ở trường tiểu học sau này.
1.3. Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi dựa trên các thành tựu của tâm lý học hoạt động như: xây dựng quá trình GD dựa theo quy luật nhận thức KG, phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ thông qua hoạt động chủ đạo mà ở tuổi MN chính là hoạt động vui chơi, là một hướng GD theo mô hình kiến tạo xã hội, có hiệu quả cao và ngày càng phổ biến rộng rãi trên thế giới. 
1.4. Tuy nhiên, trên thực tế việc phát triển khả năng ĐHKG và sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi chưa được quan tâm và nhận thức đúng đắn. GV chưa nắm vững cách thức lựa chọn và sử dụng trò chơi để phát triển tối ưu khả năng ĐHKG cho trẻ, dẫn đến hiệu quả giáo dục thấp, chưa đáp ứng với tiềm năng của trẻ giai đoạn này. 
2. [bookmark: _Toc484518235]MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 
Đề xuất cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi. 
[bookmark: _Toc484518236]3. KHÁCH THỂ, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình GD nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
3.2. Đối tượng nghiên cứu: Cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi như phương pháp nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc484518237]4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC
[bookmark: _Toc484518238]Nếu việc lựa chọn và sử dụng trò chơi phù hợp với bản chất phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi và khai thác được chức năng của trò chơi như là phương pháp dạy học theo tiếp cận hoạt động thì chúng sẽ có tác động tích cực đến kết quả GD khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi.
5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc484518239]5.1. Nghiên cứu lý luận của việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
5.2. Xác định thực trạng của việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
5.3. Xây dựng cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
5.4. Thực nghiệm sư phạm cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi đã đề xuất nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
6. QUAN ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
6.1. Quan điểm tiếp cận: Tiếp cận cấu trúc; tiếp cận hoạt động; tiếp cận cá thể hóa.
[bookmark: _Toc484518241]6.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
[bookmark: _Toc484518242]6.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phân tích lịch sử- logic, so sánh, khái quát hóa lí luận. 
6.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: PP sử dụng phiếu điều tra, PP nghiên cứu sản phẩm, PP quan sát, PP trắc nghiệm, PP thực nghiệm SP, PP xử lí số liệu.
[bookmark: _Toc484518243]7. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
7.1. Về nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên sử dụng trò chơi như là PP dạy học nhằm phát triển các thành tố tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG của khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
7.2. Về khách thể khảo sát: 100 GVMN tại 10 trường MN trên địa bàn TP.HCM; 100 trẻ tại một số trường MN trên địa bàn TP.HCM: trường MN 6, quận 3, Trường MN 13 quận Tân Bình, Trường MN 2/9 quận 10, Trường MN Vàng Anh, Quận 12.
7.3. Về địa điểm, thời gian nghiên cứu thực nghiệm: Thực nghiệm sư phạm được tiến hành tại trường MN 6, quận 3, TP.HCM từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016 theo 3 giai đoạn: phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ.
[bookmark: _Toc484518244]8. LUẬN ĐIỂM BẢO VỆ
[bookmark: _Toc484518245]8.1. Phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi là phát triển toàn diện các thành tố của khả năng ĐHKG bao gồm tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG. Trong đó hiển thị KG là thành tố trí não quan trọng để hình thành khả năng ĐHKG ở bình diện bên trong.
8.2. Giáo dục nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi có thể được thực hiện bằng nhiều con đường trong đó trò chơi là con đường hiệu quả và thích hợp với sự phát triển lứa tuổi.
8.3. Các trò chơi được dùng để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ phải thỏa mãn những tiêu chí sau đây: 
· Trò chơi giúp trẻ nắm bắt KG thực để có biểu tượng về KG; 
· Là trò chơi học tập có cấu trúc hoàn chỉnh, trong đó hành động chơi và luật chơi do người lớn thiết kế, sưu tầm và điều chỉnh nhằm phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG.
· Là trò chơi phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG ở các mức độ hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não bên trong, ở 2 dạng: chơi độc lập và chơi cùng với người lớn.
	8.4. Để phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ, cần phải lựa chọn và sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển và quan điểm hoạt động, được tổ chức theo tuần tự phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG từ ngoài vào trong phù hợp với mức độ phát triển từng cá nhân trẻ.
[bookmark: _Toc484518248]9. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI
9.1. Tổng hợp lý luận để làm rõ cấu trúc của khả năng ĐHKG, góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi theo lối tiếp cận hoạt động.
9.2. Phát hiện một số vấn đề thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG tại một số trường MN hiện nay.
9.3. Bước đầu phổ biến cách thức lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi. 
[bookmark: _Toc484518250]
[bookmark: _Toc484518251]CHƯƠNG 1
[bookmark: _Toc484518252][bookmark: _Toc484518253]CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI

[bookmark: _Toc484518254]1.1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
[bookmark: _Toc484518255]1.1.1. Các công trình nghiên cứu về định hướng không gian và khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518256][bookmark: _Toc484518264][bookmark: _Toc484518265]Vấn đề ĐHKG và phát triển khả năng ĐHKG đã được hàng loạt các nhà tâm lý giáo dục trên thế giới quan tâm nghiên cứu. Họ cho rằng ĐHKG diễn ra trên cơ sở tri giác trực tiếp KG và diễn đạt các quan hệ KG bằng lời nói. Khả năng ĐHKG (spatial ability) là năng lực KG của con người, nó liên quan trực tiếp đến sự phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG của con người. J. Piaget và nhiều nhà tâm lý học khác như Rubeinstein, N.N Paddjacov , F.N.Semiakin, M.Minski đã đưa ra giả thuyết về sự phát triển các tiểu cấu trúc trong tư duy. Giả thuyết cho rằng sự phát triển tư duy KG diễn ra theo sự phân hoá năm tiểu cấu trúc sau: tiểu cấu trúc nơi chốn (KG tô pô) (topological), tiểu cấu trúc xạ ảnh (hình chiếu) ( projective), tiểu cấu trúc thứ tự ( ordinal), tiểu cấu trúc đo lường (metrical) và tiểu cấu trúc đại số (algebraic). Tiếp theo, I. Y. Kaplunovich đã nghiên cứu đặc điểm phát triển của từng loại tiểu cấu trúc tư duy KG cụ thể, là cơ sở để GD phát triển khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518268]Các nhà tâm lý học Nga cho rằng sự phát triển của trẻ diễn ra trong các hoạt động. Những hoạt động đặc trưng của tuổi MN là trò chơi sắm vai và hoạt động có sản phẩm. Những hoạt động này đều có chung một đặc điểm đó là ĐHKG.Các nhà TL- GD cũng chỉ rõ nội dung, hình thức, phương tiện, phương pháp dạy trẻ ĐHKG trong các hoạt động khác nhau ở trường MN. 
[bookmark: _Toc484518278]1.1.2. Các công trình nghiên cứu về trò chơi và sử dụng trò chơi như phương pháp dạy học nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ
[bookmark: _Toc484518284][bookmark: _Toc484518285][bookmark: _Toc484518286][bookmark: _Toc484518287][bookmark: _Toc484518297]Trong lịch sử GD học phương Tây có hai khuynh hướng sử dụng trò chơi trong GD trẻ:Trò chơi như là phương tiện GD toàn diện cho trẻ (phát triển nhân cách nói chung, tức trò chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ MG); Chỉ sử dụng cho một mục đích GD nhất định (phát triển chức năng tâm lý nhất định nào đó, tức trò chơi là phương pháp dạy học). Việc sử dụng trò chơi là phương pháp dạy học nhằm phát triển trí tuệ nói chung và năng lực nhận thức nói riêng đã có một lịch sử lâu dài trên thế giới. Ở VN, có nhiều nghiên cứu về việc GD trẻ MG thông qua tổ chức hoạt động vui chơi nhằm củng cố những kiến thức cho một số lĩnh vực như làm quen với môi trường xung quanh, hình thành biểu tượng toán sơ đẳng, phát triển ngôn ngữ, làm quen chữ viết…
[bookmark: _Toc484518300]Tóm lại, điểm qua các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy: 1- ĐHKG và khả năng ĐHKG là một khái niệm phức tạp, giả thuyết đến nay cho rằng có 3 thành tố cấu thành khả năng ĐHKG bao gồm tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG; 2- Trò chơi như là PP dạy học đã trở nên phổ biến và được xem là mô hình dạy học tích cực, phù hợp với trẻ MN; 3- Ở Việt Nam đã có một số nghiên cứu về dạy trẻ ĐHKG thông qua trò chơi, tuy nhiên chưa nghiên cứu một cách hệ thống, đầy đủ và sâu sắc về việc sử dụng trò chơi như là PP dạy học, phù hợp với quy luật phát triển khả năng ĐHKG, chưa nhất quán theo quan điểm tiếp cận cụ thể nào trong dạy trẻ ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518301]1.2. KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CỦA TRẺ 5-6 TUỔI
[bookmark: _Toc484518302]1.2.1. Khái niệm về định hướng không gian và khả năng định hướng không gian của trẻ mẫu giáo
[bookmark: _Toc484518303]1.2.1.1. Khái niệm không gian
[bookmark: _Toc484518312]KG được hiểu là hình thức tồn tại cơ bản của vật chất, trong đó các vật thể có những tính chất KG khác nhau (hình thức, kết cấu, kích thước…) và những quan hệ KG với nhau.
[bookmark: _Toc484518313]1.2.1.2. Khái niệm định hướng và định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518316]Định hướng là sự ý thức về nhân cách của mình và trạng thái của bản thân trong thời gian và KG nhất định.
[bookmark: _Toc484518336]ĐHKG là một phần thành phần của định hướng, theo nghĩa hẹp là việc xác định các hướng và quan hệ vị trí theo một hệ toạ độ nhất định, hình thành biểu tượng về KG có sự tham gia của tri giác, trí nhớ và tư duy vào quá trình ĐHKG. Trong đó:
[bookmark: _Toc484518337]Tri giác KG (spatial perception) là sự phản ánh trực quan các thuộc tính KG của thế giới xung quanh, tri giác hình dạng, kích thước, màu sắc và các đặc điểm khác của các đối tượng, tương quan vị trí giữa chúng, trong đó có sự tham gia của các giác quan như thị giác, cơ khớp - vận động, xúc giác và hệ tiền đình.
[bookmark: _Toc484518329]Tư duy KG (spatial reasoning) là một dạng của hoạt động trí não nhằm xây dựng hình ảnh KG (spatial image) và thao tác hoá trên chúng (manipulation) trong quá trình giải quyết nhiệm vụ lý luận và thực tiễn (cần tìm cái chưa biết). Nhờ tư duy KG con người có thể thao tác hoá với các kết cấu KG – thực và tưởng tượng, phân tích các thuộc tính và quan hệ KG, biến đổi những kết cấu ban đầu và xây dựng những kết cấu mới
1.2.1.3. Khái niệm khả năng định hướng không gian 
[bookmark: _Toc484518338][bookmark: _Toc484518345]Khả năng là đặc điểm tâm lý của một cá thể, của một nhân cách, giúp cá thể đó lĩnh hội kiến thức, kỹ năng , kỹ xảo và thực hiện các hoạt động có hiệu quả.
[bookmark: _Toc484518369]Khả năng ĐHKG là thuộc tính cá nhân dựa vào những điều kiện tâm lí của chủ thể như tri giác, hiển thị, tư duy KG cho phép xác định phương hướng, vị trí, mối quan hệ KG  và cấu trúc KG khác nhau. Trong đó:
Hiển thị KG là sự hình dung quan hệ KG( spatial relations), thao tác hóa KG hay sự gập- mở không gian 2 chiều sang 3 chiều (spatial manipulation), hình dung sự cắt lớp KG (visual penetrative ability).
[bookmark: _Toc484518370]1.2.2. Đặc điểm phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518371]1.2.2.1. Mô tả chung về đặc điểm phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ mẫu giáo
[bookmark: _Toc484518374][bookmark: _Toc484518382][bookmark: _Toc484518375][bookmark: _Toc484518376][bookmark: _Toc484518377]ĐHKG được hình thành từ tuổi ấu nhi khi trẻ bắt đầu tương tác với môi trường bằng các giác quan (hành động ĐHKG ở mức vận động); ý thức về trạng thái của cơ thể mình so với KG xung quanh có khi trẻ được ba tuổi (hành động ĐHKG ở mức tri giác); đến 7 tuổi các biểu tượng về KG bắt đầu phát triển mạnh mẽ (hành động ĐHKG ở mức hiển thị và tư duy KG). Sự hình thành tri giác KG có tính hệ thống diễn ra trong các giờ học ở MN và tiểu học, kéo theo sự phát triển hiển thị KG và tư duy KG.
1.2.2.2. Đặc điểm phát triển tri giác không gian của trẻ 5-6 tuổi
Hành động tri giác KG diễn ra ở mức độ ngôn ngữ và bắt đầu chuyển vào bình diện bên trong.Trẻ có khả năng định hướng từ 1 đối tượng khác và sử dụng được từ chỉ vị trí đồ vật và con người, quan hệ vị trí của một vật so với một đối tượng khác bằng cách đặt mình vào vị trí của người đối diện một cách thực hành (đứng cùng chiều) hoặc bằng hành động trong trí não (tức quay  180 độ trong trí não). Xác định 2 miền cùng lúc, trong mỗi miền có 2 vùng KG  giao thoa (“phía trước bên trái”, “phía trước bên phải”,…). Biên giới giữa hai vùng linh hoạt và mang tính tạm quy ước.
[bookmark: _Toc484518411]1.2.2.3. Đặc điểm phát triển hiển thị không gian của trẻ 5-6 tuổi
Ở trẻ diễn ra quá trình nội tâm hoá và đưa hình ảnh về các đối tượng (khách thể) có thực mà nó tri giác được vào trí nhớ ở 3 dạng: dạng 1: hiển thị quan hệ KG; dạng 2: hiển thị dạng thao tác hoá –gập mở KG, dạng 3: hiển thị dạng cắt lớp, tìm chi tiết. Trẻ giai đoạn 5-6 tuổi chỉ phát triển một trong ba dạng hiển thị và thường là dạng 1 và 2, dạng hiển thị KG bên ngoài.
[bookmark: _Toc484518412]1.2.2.4. Đặc điểm phát triển tư duy không gian của trẻ 5-6 tuổi
a. Cấu trúc của tư duy không gian
[bookmark: _Toc484518414]Theo quan điểm tiểu cấu trúc của J. Piaget và một số nhà khoa học đồng tình rằng có 5 tiểu cấu trúc cơ bản của tư duy KG: Tiểu cấu trúc nơi chốn (KG tô pô  (topologiacal), Tiểu cấu trúc xạ ảnh (projective), Tiểu cấu trúc thứ tự  (ordinal), Tiểu cấu trúc đo lường (metrical), Tiểu cấu trúc đại số (algebraic).
b. Đặc điểm phát triển và các mức độ phát triển tư duy không gian
Tiểu cấu trúc nơi chốn bắt đầu hình thành ở trẻ ba tuổi. Sự hiện diện của kỹ năng này cho thấy sự xuất hiện tiểu cấu trúc xạ ảnh ở trẻ sau 4 tuổi. Trẻ năm tuổi có tiểu cấu trúc thứ tự chiếm ứu thế. Từ 6 tuổi trở đi, trẻ lĩnh hội thao tác đếm trong trí não và thao tác hóa với các quan hệ đo lường, vì vậy trẻ nhận thức được dãy số tự nhiên vào cuối lớp MG lớn. Sau 6 tuổi trẻ bắt đầu lĩnh hội quan hệ đại số (tỷ lệ thành phần), tức hình thành tiểu cấu trúc đại số. Ở trẻ 5-6 tuổi xuất hiện 1 (hoặc nhiều) tiểu cấu trúc khác nhau, trong đó có một tiểu cấu trúc vượt trội. Tất cả các tiểu cấu trúc  khác đều yếu. Đến cuối tuổi MG lớn, các tiểu cấu trúc đều hình thành nhưng ở mỗi trẻ sẽ có một tiểu cấu trúc chủ đạo phát triển.
Tiểu kết 1: Sự phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi có những đặc điểm cơ bản như: tri giác KG phát triển mạnh ở bình diện trí não bên trong; hiển thị KG phát triển chủ yếu ở dạng quan hệ và gập mở KG, các tiểu cấu trúc KG đêu hình thành nhưng còn hạn chế và có 1 tiểu cấu trúc vượt trội. Quá trình phát triển khả năng ĐHKG diễn ra trong tất cả các hoạt động, trong đó có hoạt động vui chơi của trẻ.
[bookmark: _Toc484518415]1.2.3. Tiếp cận hoạt động trong việc nghiên cứu trò chơi phát triển khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518417]Những lập luận cơ bản nhất của thuyết kiến tạo xã hội trong GD học do L. S. Vygotsky đề xuất và tạo thành trường phái tâm lý học hoạt động và GD học có định hướng, bao gồm các luận điểm sau:
[bookmark: _Toc484518418][bookmark: _Toc484518419]Luận điểm 1:A.H.Leontev khẳng định: Tính khách quan (Tính có đối tượng) (объективность/ objectivity) là một trong những thuộc tính cơ bản của hoạt động. 
[bookmark: _Toc484518420] Luận điểm 2: Nội dung thứ hai trong thuyết hoạt động của A.H.Leontev là quan điểm về mối tương quan giữa hoạt động bên ngoài và bên trong ( hoặc hành động vật chất bên ngoài và hành động trí não bên trong)
[bookmark: _Toc484518429]Luận điểm 3: Luận điểm về hoạt động chủ đạo và HĐVC là hoạt động chủ đạo do L. S. Vygotsky đề xuất và được D. B. Enconhin chứng minh trong thuyết phân chia thời kỳ phát triển tâm lý đã xác định được các giai đoạn đặc trưng trong sự phát triển tâm lý của trẻ. 
[bookmark: _Toc484518435]Tóm lại, việc sử dụng trò chơi là quá trình dạy học phát triển được xây dựng theo lối tiếp cận hoạt động nhằm tạo cơ chế kiến tạo kiến thức – tự học cho trẻ, có các đặc điểm sau: Về nội dung bao gồm trò chơi đáp ứng nhiệm vụ dạy học và GD. Trong đó, quá trình nội tâm hóa hành động có ý thức cần có sự tham gia của ngôn ngữ, có những trò chơi hình thành hành động bên ngoài, những trò chơi hình thành hành động ngôn ngữ, thao tác hóa với các hình ảnh trong trí não; Và được tổ chức dưới hai hình thức: trẻ chơi cùng người lớn và trẻ chơi độc lập.
[bookmark: _Toc484518436]1.2.4. Quá trình giáo dục nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ ở trường mầm non theo tiếp cận hoạt động
[bookmark: _Toc484518437]1.2.4.1. Phương pháp giáo dục trong trường mầm non
[bookmark: _Toc484518439]Phương pháp GD trong trường MN chủ yếu là phương pháp trò chơi, tức trò chơi đóng vai trò là phương pháp chủ đạo của giao dục MN vì cùng lúc đạt được nhiệm vụ tích cực hóa nhận thức xúc cảm, sáng tạo của trẻ.
[bookmark: _Toc484518442]1.2.4.2. Quá trình dạy học nhằm phát triển khả năng định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518445]Sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ như sau: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ[9].
[bookmark: _Toc484518446]Tư tưởng dạy học phát triển, của L. X. Vygotxky đã được các nhà GD hiện đại quán triệt và họ đề ra các nguyên tắc dạy học sau: 
[bookmark: _Toc484518447]Nguyên tắc 1 - Động cơ hóa cho dạy học, cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tự nguyện và lôi kéo trẻ vào hoạt động chủ đạo.
[bookmark: _Toc484518449]Nguyên tắc 2 - Dạy học ở mức độ phức tạp cao.
[bookmark: _Toc484518451]Nguyên tắc 3- Dạy học năng động (dạy học với nhịp độ cao) loại bỏ việc ôn tập đơn điệu. Việc ôn tập phải đưa các kiến thức và kỹ năng đã tiếp thu được vào các bài tập và trò chơi đa phương án, đa dạng.
[bookmark: _Toc484518453]Nguyên tắc 4 - Làm việc có định hướng và có hệ thống nhằm phát triển từng cá nhân trẻ, trong đó có cả trẻ phát triển ở mức thấp nhất. 
[bookmark: _Toc484518454]Tổng hợp các nguyên tắc dạy học phát triển trên cơ sở tâm lí học hoạt động, chúng tôi thấy sự cần thiết phải sử dụng trò chơi nói chung và trò chơi dạy trẻ ĐHKG mang tính đa phương án và đa dạng, nghĩa là hệ thống trò chơi phải được sắp xếp theo nhiều tuyến phát triển khả năng ĐHKG: phát triển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG và là hệ thống trò chơi phải được thiết kế và sắp xếp theo quy luật phát triển khả năng ĐHKG của trẻ MG, đồng thời khi sử dụng được lựa chọn theo mức độ phát triển của cá nhân trẻ, được tổ chức theo sơ đồ phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ (cùng với người lớn và độc lập).
[bookmark: _Toc484518455]Tiểu kết 2: Hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG theo tiếp cận hoạt động có những đặc điểm sau:
[bookmark: _Toc484518456]Đặc điểm 1: Đối tượng của hoạt động ĐHKG, ở dạng thứ nhất là hiện thực khách quan, KG ở một nơi chốn nào đó; ở dạng thứ 2  là hình ảnh về hiện thực khách quan, sự phản ánh tâm lý về HTKQ đó- biểu tượng về KG. Trò chơi đưa trẻ vào KG và giúp trẻ chiếm lĩnh KG và cuối cùng xuất hiện sự hình thành biểu tượng KG như là kết quả của các hành động tri giác, hiển thị và tư duy KG.
[bookmark: _Toc484518457] Đặc  điểm 2: Trò chơi phát triển ĐHKG cũng có những trò chơi tập thể - trẻ chơi cùng giáo viên hoặc những người có kinh nghiệm hơn và những trò chơi cá nhân trẻ. Trong đó ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng.
[bookmark: _Toc484518463]Đặc điểm 3: Hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG theo hướng kiến tạo xã hội được tổ chức như hoạt động chủ đạo trong cuộc sống của trẻ, tức như phương tiện phát triển nhân cách tự học của trẻ và trên giờ học như phương pháp GD nhằm phát triển các thành tố tri giác, hiển thị và tư duy trong ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518464]1.3. TRÒ CHƠI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI
[bookmark: _Toc484518465]1.3.1. Khái niệm trò chơi
[bookmark: _Toc484518475]Theo L.S. Vygotsky: trò chơi là hình thức hoạt động trong điều kiện tạm quy ước (mang tính mô hình hóa) (symbolic representation and symbolic actions) nhằm tái tạo và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội có trong các phương thức thực hiện hành động mang tính vật chất bên ngoài, trong đối tượng của khoa học và văn hóa.
Theo D.B. Elkonin, trò chơi của con người là hoạt động, mà trong đó các quan hệ xã hội giữa người và người được xây dựng lại ở ngoài điều kiện của hoạt động lao động trực tiếp. Trong khái niệm này Elkonin nhấn mạnh trò chơi có sự trừu xuất các hành động kỹ thuật và sản phẩm có giá trị xã hội.
Như vậy, có thể hiểu trò chơi của con người là một loại xây dựng lại hoạt động của con người, trong đó bản chất xã hội của nó được làm rõ, đặc biệt là tính người- nhiệm vụ của con người và chuẩn mực quan hệ giữa người và người.
1.3.2. Cấu trúc chung của trò chơi 
[bookmark: _Toc484518477]Theo, các thành tố cơ bản nhất của trò chơi là: vai mà trẻ hóa thân khi chơi; cốt truyện – quan hệ được truyền tải trong trò chơi và được sao chép từ cuộc sống của người lớn, được những người chơi tái tạo qua hành động chơi cụ thể; luật chơi, những cái người chơi phải tuân thủ.
Trò chơi có cấu trúc hoàn chỉnh tạo ra cơ chế tự học, tự phát triển, giúp người học chủ động, tích cực, sáng tạo theo khả năng và nhu cầu của bản thân. 
[bookmark: _Toc484518484]Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG mà chúng tôi nghiên cứu thiết kế cũng có cấu trúc hoàn chỉnh: vai giữ chức năng phát triển hành động và nội dung chơi; cốt truyện phản ánh hiện thực cuộc sống là cái khái quát của nội dung chơi; luật chơi.
[bookmark: _Toc484518485]1.3.3. Các dạng trò chơi có ưu thế phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518487][bookmark: _Toc484518489]1.3.3.1. Trò chơi xây dựng – lắp ráp và sự phát triển khả năng định hướng không gian. Trò chơi xây dựng - lắp ráp là một dạng của trò chơi sáng tạo, trong đó trẻ phản ánh thế giới xung quanh, tự thiết kế và trang trí các công trình kiến trúc. Có nhiều hình thức phổ biến của trò chơi lắp ráp theo đặc điểm của quá trình nhận thức. Mỗi loại trò chơi lắp ráp có ưu thế phát triển một năng lực thành phần trong khả năng ĐHKG.
Lắp ráp theo mẫu: Có ưu thế phát triển năng lực tri giác KG cho trẻ.
[image: ]
[bookmark: _Toc484518493]Hình 1.1. Lắp ráp theo mẫu hoàn toàn
Lắp ráp theo mô hình: có ưu thế phát triển năng lực hiển thị KG cho trẻ.
Sản phẩm của trẻ
Mô hình

[image: Description: &Rcy;&icy;&scy;. 3. &Kcy;&ocy;&ncy;&scy;&tcy;&rcy;&ucy;&icy;&rcy;&ocy;&vcy;&acy;&ncy;&icy;&iecy; &pcy;&ocy; &mcy;&ocy;&dcy;&iecy;&lcy;&icy;]
[bookmark: _Toc484518494]Hình 1.2. Lắp ráp theo mô hình
Lắp ráp theo yêu cầu: có ưu thế phát triển năng lực tư duy KG cho trẻ.
Lắp ráp theo họa đồ-sơ đồ trực quan: có ưu thế phát triển năng lực hiển thị KG
[image: ]
[bookmark: _Toc484518495]Hình 1.3. Họa đồ- sơ đồ phẳng để lắp ráp công trình 3D
Lắp ráp theo ý tưởng: có ưu thế phát triển năng lực hiển thị, tư duy KG cho trẻ
Lắp ráp theo đề tài: có ưu thế phát triển năng lực hiển thị, tư duy KG cho trẻ
Lắp ráp kiểu Carkas: có ưu thế phát triển năng lực hiển thị và tư duy KG 
[image: ]
[bookmark: _Toc484518496]Hình 1.4. Carkas (bên phải) và lắp ráp theo sự biến đổi một vài chi tiết so với Carkas
[bookmark: _Toc484518497]1.3.3.2. Trò chơi vận động và sự phát triển khả năng ĐHKG
[bookmark: _Toc484518498]Do vai trò chủ đạo của vận động và thị giác trong ĐHKG nên trò chơi dân gian và trò chơi vận động đặc biệt có vai trò quan trọng trong phát triển khả năng ĐHKG , cũng như phát triển tất cả các thành tố tri giác, hiển thị và tư duy KG.
[bookmark: _Toc484518500]1.3.3.3. Trò chơi học tập và sự phát triển khả năng ĐHKG
Trò chơi học tập là dạng trò chơi  có nhiệm vụ giáo dục và dạy học, trò chơi có nội dung và luật chơi có sẵn, do người lớn sáng tác và đưa vào cuộc sống của trẻ, người lớn hướng dẫn, người lớn kiểm soát quá trình chơi. Trò chơi học tập là dạng giờ học mang tính dạy học, thực hiện hàng loạt nguyên tắc tổ chức trò chơi, nguyên tắc dạy học phát triển và đặc trưng bởi sự hiện diện của luật chơi phù hợp với văn hóa của hoạt động vui chơi và hệ thống đánh giá trong dạy học, là một trong số các phương pháp dạy học tích cực trong quá trình GD trẻ ĐHKG.

[bookmark: _Toc484518501]1.3.4. Trò chơi là phương pháp dạy học và trò chơi phát triển khả năng ĐHKG
Sử dụng trò chơi nhằm phát triển các chức năng tâm lý cụ thể (tri giác, tư duy, trí nhớ. . .) là hướng sử dụng trò chơi như một phương pháp. Trò chơi được đề xuất như một phương pháp sẽ có bình diện bên ngoài là các hành động chơi của trẻ và hành động tổ chức trò chơi của GV mầm non, bình diện bên trong là các quá trình tâm lý nói chung và các quá trình nhận thức không gian nói riêng của trẻ được GV định hướng trước. 
[bookmark: _Toc484518503]Tóm lại, từ những lý luận ở mục 1.3.3.1, 1.3.3.2, đặc biệt là mục 1.3.3.3- Trò chơi học tập và sự phát triển khả năng ĐHKG,  chúng tôi đưa ra những nhận định sau:
[bookmark: _Toc484518504]Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG là 1 dạng trò chơi học tập có nhiệm vụ dạy trẻ ĐHKG (tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG) và được nhà GD sử dụng một cách có hệ thống. Trong đề tài này chúng tôi nghiên cứu những trò chơi học tập sau có ưu thế đối với sự phát triển khả năng ĐHKG bao gồm: nhóm trò chơi vận động; nhóm trò chơi lắp ráp- xây dựng; nhóm trò chơi ngôn ngữ và in ấn.
[bookmark: _Toc484518505]
Kết luận chương 1
[bookmark: _Toc493247246][bookmark: _Toc484518507]ĐHKG là một thành phần của định hướng, theo nghĩa hẹp là xác định các hướng và quan hệ vị trí theo một hệ toạ độ nhất định, hình thành biểu tượng về KG có sự tham gia của tri giác, trí nhớ và tư duy vào quá trình ĐHKG.
Khả năng ĐHKG là thuộc tính cá nhân dựa vào những điều kiện tâm lí của chủ thể như tri giác, hiển thị, tư duy KG cho phép xác định phương hướng, vị trí, mối quan hệ KG  và cấu trúc KG khác nhau. Sự tham gia của hiển thị KG, là thành tố bên trong trí não đóng vai trò quan trọng để biến ĐHKG thành khả năng ĐHKG của mỗi cá nhân.
[bookmark: _Toc484518508]Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi theo lối tiếp cận hoạt động, cũng chính là mô hình dạy học kiến tạo xã hội có 3 đặc điểm sau:
[bookmark: _Toc484518509]- Đối tượng của hoạt động ĐHKG, ở dạng thứ nhất là hiện thực khách quan, KG ở một nơi chốn nào đó, và ở dạng thứ hai là hình ảnh về hiện thực khách quan, sự phản ánh tâm lý về hiện thực khách quan đó – biểu tượng về KG. Trò chơi phải giúp trẻ nắm bắt KG thực để có biểu tượng về nó.
[bookmark: _Toc484518510]- Là một hệ thống trò chơi học tập có cấu trúc đầy đủ, có nội dung chơi, hành động chơi và luật chơi do người lớn sưu tầm, được hệ thống hóa hoặc điều chỉnh nhằm phát triển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG. Nhiệm vụ chơi ẩn chứa nhiệm vụ dạy học để cho hoạt động học tập- nhận thức KG được điều khiển bởi luật chơi, vì vậy việc dạy học có cơ chế tự điều khiển từ phía trẻ. Có những trò chơi  ở dạng trò chơi vận động, trò chơi xây dựng lắp ráp, trò chơi ngôn ngữ; 
[bookmark: _Toc484518511]- Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được sắp xếp theo quan điểm dạy học theo vùng phát triển gần nhất, nên được tổ chức theo sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ nhằm tạo ra ba bước nội tâm hóa: hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não.
[bookmark: _Toc484518512]CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc484518513]THỰC TRẠNG SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐHKG CHO TRẺ 5-6 TUỔI

[bookmark: _Toc484518514]2.1. CĂN CỨ KHOA HỌC CỦA VIỆC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
[bookmark: _Toc484518515]Toàn bộ lý luận của chương 1 chúng tôi rút gọn trong bảng 2.1 của chương 2 và lấy đó là cơ sở lý luận để tổ chức khảo sát thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi.
[bookmark: _Toc484518563]2.2. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG KHẢO SÁT THỰC TRẠNG
[bookmark: _Toc484518564][bookmark: _Toc484518566]2.2.1. Mục đích khảo sát: Thực trạng sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5 – 6 tuổi .
[bookmark: _Toc484518567][bookmark: _Toc484518568][bookmark: _Toc484518569]2.2.2. Nội dung khảo sát: Khảo sát thực trạng nhận thức của GV về các khái niệm cơ bản: ĐHKG, khả năng ĐHKG, trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ;Khảo sát thực trạng việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5 – 6 tuổi theo tiếp cận hoạt động;Khảo sát mức độ phát triển khả năng ĐHKG ở trẻ 5 – 6 tuổi tại một địa bàn GD Việt Nam; Khảo sát thực trạng tài liệu đào tạo và tài liệu hướng dẫn GVMN thực hiện chương trình dạy trẻ ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518570][bookmark: _Toc484518571][bookmark: _Toc484518572]2.3. KHÁCH THỂ KHẢO SÁT:100 GVMN trên địa bàn thành phố HCM; 100 trẻ 5-6 tuổi: Trường Mầm non 6 (quận 3-TP.HCM), Trường Mầm non 13 (quận Tân Bình-TP.HCM), Trường MN Vàng Anh (quận 12-TP.HCM), Trường MN 2/9 (quận 10-TP.HCM).
[bookmark: _Toc484518573]2.4. PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT
[bookmark: _Toc484518574][bookmark: _Toc484518581][bookmark: _Toc484518582][bookmark: _Toc484518583]Phương pháp 1- Phiếu hỏi nhằm thăm dò nhận thức của GV;Phương pháp 2- Phân tích kế hoạch GD của GV;Phương pháp 3- Quan sát, dự giờ tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi ở một số trường MN trên địa bàn TP.HCM;Phương pháp 4- Trắc nghiệm chung mức độ phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5 – 7 tuổi.
[bookmark: _Toc484518620]2.5. KẾT QUẢ KHẢO SÁT
[bookmark: _Toc484518621][bookmark: _Toc484518746][bookmark: _Toc484518747][bookmark: _Toc484518748][bookmark: _Toc484518749][bookmark: _Toc484518750]2.5.1. Kết quả khảo sát nhận thức của GV về trò chơi phát triển khả năng ĐHKG.Qua khảo sát cho thấy, nhiều GV còn nhầm lẫn ĐHKG với tri giác KG; Chưa nắm rõ khái niệm khả năng ĐHKG và nhầm lẫn cấu trúc tâm lý của khả năng ĐHKG với ĐHKG. Không thấy được hiển thị KG là thành tố trí não, thành tố quyết định khả năng ĐHKG; Chưa thấu hiểu khái niệm trò chơi nhưng có kinh nghiệm nhận dạng trò chơi qua các thành tố cấu trúc của nó; Chưa có nhận thức rõ ràng về việc cần thiết phải lựa chọn và sử dụng trò chơi dạy ĐHKG một cách có hệ thống. Nhận thức của GV về tiêu chí phân loại và tính đa dạng của các hệ thống phân loại trò chơi nói chung và trò chơi ĐHKG chưa đầy đủ và sâu sắc.
[bookmark: _Toc484518751][bookmark: _Toc484518820]2.5.2. Kết quả khảo sát thực trạng việc sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 5-6 tuổi: GV hiện nay chưa xác định đúng các nhiệm vụ phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5 – 6 tuổi. Mặc dù xem trò chơi là phương pháp dạy trẻ ĐHKG nhưng GV cũng chưa có định hướng sử dụng trò chơi theo hệ thống phát triển hoạt động độc lập cho trẻ, theo cơ chế từ ngoài vào trong, chứa đầy đủ các thành tố của khả năng ĐHKG.
[bookmark: _Toc484518821][bookmark: _Toc484518837]2.5.3. Kết quả khảo sát thực trạng mức độ phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ 5 – 6 tuổi. Nhìn chung, mức độ khả năng ĐHKG của trẻ thấp, cho thấy việc nghiên cứu, tuyên truyền bản chất tâm lý của ĐHKG,  khả năng ĐHKG và quá trình dạy học nhằm phát triển khả năng ĐHKG theo tiếp cận hoạt động trong GDMN là cần thiết 
[bookmark: _Toc484518838]2.5.4. Kết quả khảo sát thực trạng tài liệu đào tạo và tài liệu hướng dẫn giáo viên mầm non thực hiện chương trình dạy trẻ định hướng không gian
[bookmark: _Toc484518849]Các giáo trình đào tạo, chương trình GDMN, tài liệu hướng dẫn GVMN hiện nay chưa được đề cập đến vấn đề hiển thị KG và tư duy KG, yếu tố cốt lõi của quá trình hình thành khả năng ĐHKG. Vì thế, việc đào tạo và hướng dẫn GVMN chưa chú trọng đến PP tổ chức các hoạt động phát triển hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ. Điều này dẫn đến khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, khiến trẻ gặp nhiều hạn chế trong việc học tập toán ở phổ thông, giai đoạn đòi hỏi đứa trẻ phải có hiển thị KG và tư duy KG mạnh mẽ trong trí não.
[bookmark: _Toc484518850]Kết luận chương 2
[bookmark: _Toc484518852][bookmark: _Toc484518853][bookmark: _Toc484518854]Nhận thức của GV về việc sử dụng trò chơi phát triển ĐHKG còn hạn chế. Các hoạt động GD của GVMN hiện nay thực sự chưa có nhiệm vụ phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ. GV cũng chưa có định hướng sử dụng trò chơi theo hệ thống; phù hợp với cớ chế phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi. 
[bookmark: _Toc484518855]Khả năng ĐHKG ở trẻ 5-6 tuổi tại địa bàn nghiên cứu còn hạn chế. Tri giác KG theo phương phải-trái chưa được hình thành ở phần lớn trẻ. Trẻ chủ yếu ĐHKG nhờ vào tri giác KG ở hành động thực hành bên ngoài. Tri giác KG ở bình diện bên trong chưa được hình thành là nguyên nhân chính ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển hiển thị và tư duy KG ở trẻ lứa tuổi này.
Tài liệu đào tạo và hướng dẫn GV thực hiện chương trình GDMN chưa đề cập và phổ biến một cách đầy đủ các thông tin về quy luật hình thành và đặc điểm phát triển khả năng ĐHKG của trẻ nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng. Đây cũng là vấn đề đáng lưu tâm, có ảnh hưởng nhất định đến nhận thức của GV cũng như thực chất hiệu quả quá trình GD phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi hiện nay.
[bookmark: _Toc484518856]CHƯƠNG 3
[bookmark: _Toc484518857][bookmark: _Toc484518858]XÂY DỰNG CÁCH THỨC LỰA CHỌN, SỬ DỤNG HỆ HỐNG TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT  TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI VÀ THỰC NGHIỆM
[bookmark: _Toc484518859]3.1. LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG TRÒ CHƠI NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI
[bookmark: _Toc484518860]3.1.1. Cơ sở khoa học của việc lựa chọn và sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng định hướng không gian của trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484518861]Cơ sở lí luận và thực tiễn ở chương 1 và chương 2 cho phép chúng tôi xác định các tiêu chí lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi cụ thể như sau:
· [bookmark: _Toc484518862]Tiêu chí nội dung giáo dục. Các trò chơi có ưu thế phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG: tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG. 
· [bookmark: _Toc484518863]Tiêu chí biện pháp tổ chức trò chơi: Trò chơi được tổ chức như một phương pháp dạy học không chỉ đáp ứng nội dung GD  mà còn được tổ chức trong môi trường GD, tức môi trường xã hội và môi trường vật chất phù hợp.
[bookmark: _Toc484518866]Môi trường xã hội và môi trường vật chất trong quá trình sử dụng trò chơi như là phương pháp phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi  được sắp xếp theo mức độ phát triển hành động có ý thức như sau:
· [bookmark: _Toc484518867]Mức độ 1: ĐHKG bằng các hành động thực hành bên ngoài. Hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG đều ở dạng hành động của tay, chân, cơ thể và mắt... Đồ chơi là môi trường vật chất và luật chơi là môi trường xã hội. Đồ chơi bao gồm không gian thực (lớp học, sân chơi) hoặc hình ảnh của nó (ảnh, hình vẽ hoặc mô hình về KG thực). Luật chơi quy định và hướng dẫn các hành động sờ mó hoặc đặt cạnh, đặt chồng nhằm giúp trẻ thực hiện hành động bên ngoài (phần thực hiện dẫn trước). Sau khi diễn ra phần thực hiện ở trẻ sẽ xuất hiện phần định hướng, trẻ mới suy nghĩ về điều kiện và cách thực hiện hành động ĐHKG và hành động chơi.
· [bookmark: _Toc484518868]Mức độ 2: ĐHKG bằng hành động biểu thị bằng ngôn ngữ của các dấu hiệu KG. Hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG đều ở dạng hành động ngôn ngữ. Dạy học ở mức độ này chú trọng sự tường trình của trẻ về hành động bên ngoài. Môi trường GD là môi trường ngôn ngữ được cài đặt trong trò chơi. Trò chơi thường có lời nói của chủ trò hoặc lời nói của trẻ ở dạng đồng dao hoặc đối thoại.
· [bookmark: _Toc484518869]Mức độ 3: ĐHKG ở mức độ các hành động ĐH được rút gọn và tự động hóa và chuyển vào bình diện của hành động mang tính biểu tượng (hành động trí não) hoặc dạng xuất tâm. Hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG đều ở dạng hành động bên trong hoặc xuất tâm thành hành động bên ngoài có tính chủ định. Ở mức độ này luật chơi thường yêu cầu trẻ luân chuyển hành động ở cả ba dạng: bên ngoài, ngôn ngữ và bên trong, nhưng vai trò chính vẫn là hành động trí não bên trong của trẻ. Luật chơi trao cho trẻ quyền tự suy nghĩ, tự quyết định. Môi trường giáo dục là môi trường xã hội, ưu tiên sự tương tác giữa trẻ với nhau. Các trò chơi có yếu tố tốc độ và thi đua chính là tạo ra loại môi trường xã hội tương tác.
[bookmark: _Toc484518870]3.1.2. Giới thiệu hệ thống trò chơi
· [bookmark: _Toc484518871]Dựa vào nội dung GD phát triển các thành tố khả năng ĐHKG, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi được chia thành các nhóm:
· [bookmark: _Toc484518872]Trò chơi phát triển tri giác KG 
· Trò chơi phát triển hiển thị KG 
· [bookmark: _Toc484518880][bookmark: _Toc484518885]Trò chơi phát triển tư duy KG
· [bookmark: _Toc484518886]Dựa vào cơ chế phát triển hoạt động mang tính văn hóa nhân loại, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được chia thành các nhóm: 
· [bookmark: _Toc484518887]Trò chơi tập thể - chơi cùng người lớn, 
· [bookmark: _Toc484518888]Trò chơi độc lập của trẻ;
· [bookmark: _Toc484518889]Dựa vào cơ chế nội tâm hóa của một hoạt động có ý thức, hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được chia thành các nhóm:
· [bookmark: _Toc484518890]Trò chơi phát triển hành động bên ngoài (trò chơi ĐHKG khi vận động, trò chơi ĐHKG khi ở trạng thái tĩnh, trò chơi xây dựng – lắp ráp), tức hình thành thành động ĐHKG mức độ 1;
· [bookmark: _Toc484518891]Trò chơi sử dụng lời, tức hình thành hành động ĐHKG ở mức độ 2;
· [bookmark: _Toc484518892]Trò chơi phát triển hành động bên trong hoặc hành động xuất tâm (trò chơi ĐHKG khi trẻ chơi ở trạng thái vận động, trò chơi ĐHKG khi chơi ở trạng thái tĩnh, trò chơi xây dựng – lắp ráp), tức hình thành hành động ĐHKG ở mức độ 3 (hoặc 4).
[bookmark: _Toc484518920]3.1.3. Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển theo tiếp cận hoạt động
3.1.3.1. Các nguyên tắc lựa chọn và sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển theo tiếp cận hoạt động
Hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG mà chúng tôi thiết kế là PP dạy học phát triển nên các trò chơi được lựa chọn theo nguyên tắc dạy học phát triển.
Nguyên tắc 1 - Động cơ hóa cho dạy học, cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tự nguyện và lôi kéo trẻ vào hoạt động. 
Nguyên tắc 2 - Dạy học ở mức độ phức tạp cao đòi hỏi phải lựa chọn cho trẻ mẫu giáo một hệ thống các trò chơi phù hợp buộc trẻ luôn nỗ lực suy nghĩ, mà không tái tạo lại hành động một cách máy móc. 
Nguyên tắc 3- Dạy học năng động (dạy học với nhịp độ cao) loại bỏ việc ôn tập đơn điệmà phải được luyện tập bằng các trò chơi đa phương án, đa dạng. 
Nguyên tắc 4 - Làm việc có định hướng và có hệ thống nhằm phát triển từng cá nhân trẻ, trong đó có cả trẻ phát triển ở mức thấp nhất. 
[bookmark: _Toc484518935]Nguyên tắc 5 - Lựa chọn trò chơi cùng với người lớn chuyển sang chơi độc lập. 
3.1.3.1. Hướng dẫn cụ thể việc sử dụng trò chơi như là PP nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ MG 5- 6 tuổi
Dựa trên cơ sở khoa học và nguyên tắc lựa chọn, sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi, chúng tôi đưa ra các biện pháp tổ chức hệ thống trò chơi theo tuần tự phát triển các thành tố của khả năng ĐHKG và tuần tự phát triển một hành động có ý thức (Hành động bên ngoài  hành động ngôn ngữ  hàng động bên trong). Hành động ĐHKG là hành động có ý thức gồm 2 phần: phần định hướng và phần thực hiện. Ở trẻ em, phần định hướng diễn ra sau phần thực hiện, tức là trẻ thực hiện rồi mới bắt đầu suy nghĩ về con đường (trình tự) và phương thức hành động theo trình tự sau:
Mức độ 1: Hành động ĐHKG diễn ra ở bình diện bên ngoài. Ở giai đoạn này, vai trò làm mẫu, chỉ dẫn, hướng dẫn, hành động cùng với trẻ là vô cùng quan trọng. 
Mức độ 2: Hành động ĐHKG diễn ra ở bình diện ngôn ngữ. Sau nhiều lần trẻ thực hiện hành động bên ngoài, đứa trẻ muốn tự thực hiện lại hành động ĐHKG bằng cách nói to hoặc nói nhẩm lại để nhớ lại phương thức và trình tự hành động đó, tức trẻ thực hiện hành động ngôn ngữ. GV cần phải nắm rõ thời điểm xuất hiện hành động ngôn ngữ để nhẩm cùng với trẻ, giúp trẻ hoàn thiện hành động này.
Mức độ 3: Hành động trí não bên trong: Sau nhiều lần nhẫm to thì đứa trẻ nhẫm thầm tức tự suy nghĩ, thực hiện hành động ĐHKG ra bên ngoài. Giai đoạn này GV không can thiệp mà để trẻ có cơ hội thực hiện trò chơi độc lập.
GV tổ chức môi trường vật chất và môi trường xã hội sử dụng trò chơi nhằm phát triển tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG cho trẻ theo 3 giai đoạn như sau:
a. Giai đoạn 1: Phát triển nhiệm vụ tri giác KG cho trẻ
	Giai đoạn phát triển
	Tổ chức
môi trường vật chất
	Tổ chức
môi trường xã hội

	Tri giác không gian
	+ Hành động bên ngoài:
Là tổ chức các hành động thực hành của tay như: đặt cạnh, đặt chồng hoặc hành động xoay người, quay đầu, hoặc dịch chuyển, kéo vật lại gần để thực hiện hành đối chiếu trực tiếp với chuẩn cảm giác (hệ từ mình, từ đối tượng khác) để ĐHKG
	
Môi trường vật chất chính là  cơ thể trẻ, các đồ chơi quy định hành động của tay như đặt cạnh, đặt chồng, hoặc xoay người giữ vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ dễ dàng thực hiện hành động đối chiếu ở bên ngoài để ĐHKG.
	
-Sự tương tác giữa cô và trẻ được cài đặt trong luật chơi sao cho quy định các hành động chơi buộc đứa trẻ phải thực hiện các hành động đối chiếu trực tiếp bằng tay, bằng mắt, bằng tất cả các giác quan với trục cơ thể của mình, của người khác hoặc của đối tượng bất kì.
- Ở giai đoạn này GV có thể làm mẫu hành động chơi, hành động tri giác, tức phần định hướng nằm ở GV và phần thực hiện nằm ở trẻ.
- Khi trẻ có kinh nghiệm chơi, GV tính tới việc điều chỉnh luật chơi sao cho loại bỏ dần vai trò của người chủ trò, tiến tới trẻ tự tổ chức chơi.

	
	+ Hành động ngôn ngữ
Sử dụng lời nói mô tả lại những hành động bên ngoài
	
Đồ chơi, sân chơi không đóng vai trò quan trọng như ở giai đoạn trước
	
- Điều chỉnh luật chơi, hành động chơi quy định thực hiện hành động ngôn ngữ.
- Nếu trẻ chưa thực hiện hành động ngôn ngữ mà chỉ thực hiện các hành động đối chiếu bên ngoài thì GV khuyến khích trẻ nói bằng cách nói cùng với trẻ trong khi thực hiện các hành động ĐHKG.
-Nếu trẻ đã có thể nói to hoặc nói nhẩm cùng lúc với việc thực hiện các hành động bên ngoài thì GV không cần thiết phải tham gia vào trò chơi cùng trẻ.


	
	+ Hành động bên trong
Là sự suy nghĩ về chuẩn cảm giác KG (trục cơ thể của mình, người khác hoặc đối tượng khác) ở trong trí não và cách đối chiếu vị trí KG xung quanh với chuẩn cảm giác KG mà trước đó trẻ đã được hình thành trong trí não.
	
GV cần lựa chọn và sử dụng đồ chơi buộc đứa trẻ phải thực hiện các hành động đối chiếu ở trong đầu mà không thể thực hiện các hành động đối chiếu ở bên ngoài để giải quyết nhiệm vụ ĐHKG trong trò chơi.

	
GV cần lựa chọn các trò chơi có luật chơi hoặc điều chỉnh luật chơi  sao cho quy định đứa trẻ  thực hiện hành động đối chiếu bên trong như sau:
- GV điều chỉnh luật chơi gắn liền với tốc độ thi đua;
- Luật chơi buộc trẻ phải hành động độc lập, trẻ phải tự suy nghĩ trong trí đầu, xuất tâm ra bên ngoài để thực hiện các hành động ĐHKG mà không được gợi ý, hướng dẫn trẻ.



b. Giai đoạn 2: Phát triển nhiệm vụ hiển thị KG cho trẻ
	Giai đoạn phát triển
	Tổ chức
môi trường vật chất
	Tổ chức
môi trường xã hội

	Hiển
thị không gian
	Hành động bên ngoài:
Hành động bên ngoài để trẻ thực hiện hiển thị KG chính là những chuyển động của tay và cơ thể để:
- Thực hiện những mối quan hệ KG ở bên ngoài như: diễn tiến sự kiện, khi di chuyển, hoặc xoay giữa các vật với nhau và nhìn vật ở những góc khác nhau;
- Gập- mở một vật 3 chiều thành 2 chiều, và 2 chiều thành 3 chiều
- Cắt lớp từng chi tiết của một đồ vật

	
Ở giai đoạn này, môi trường vật chất giữ vai trò quan trọng giúp trẻ thực hiện thành công các thao tác chuyển động theo trình tự diễn biến, xoay, gập- mở, cắt lớp đồ vật. Các đồ chơi giúp trẻ hiển thị KG ở bên ngoài có những đặc điểm:
- Tái tạo sự thay đổi trạng thái KG của vật khi di chuyển, hoặc tái tạo lại mối quan hệ KG giữa các vật với nhau hoặc với góc nhìn của trẻ.
- Tái tạo sự thay đổi cấu trúc của hình ảnh của một vật 3 chiều thành 2 chiều.
Tái hiện bằng hành động của tay và mắt cấu trúc cắt lớp hoặc chi tiết của hình ảnh cần được xây dựng trong trí não.
	
Luật chơi quy định các hành động chơi sao cho buộc đứa trẻ phải thực hiện các hành động di chuyển, xoay- quay, gập-mỡ, tháo ráp, cắt lớp chi tiết ở bên ngoài để hình dung mối quan hệ KG, cấu tạo KG 2 chiều, 3 chiều và chi tiết của 1 vật.
[bookmark: _Toc484518954]Giai đoạn hình thành hành động bên ngoài chủ yếu diễn ra dưới hình thức hoạt động cùng nhau giữa trẻ với cô hoặc trẻ có kinh nghiệm hơn. Ở giai đoạn này GV có thể làm mẫu, hướng dẫn, chỉ dẫn động chơi, hành động tri giác (chơi cùng với trẻ),  tức phần định hướng nằm ở GV và phần thực hiện nằm ở trẻ.
[bookmark: _Toc484518955]Khi trẻ có kinh nghiệm chơi, GV tính tới việc thiết kế luật chơi sao cho loại bỏ dần vai trò của người chủ trò, tiến tới trẻ tự tổ chức trò chơi.


	
	Hành động ngôn ngữ
Hành động ngôn ngữ trong hiển thị KG là lời mô tả lại những hành động bên ngoài của tay và cơ thể khi di chuyển, xoay, gập mở và cắt lớp chi tiết các vật
	
Đồ chơi, sân chơi không đóng vai trò quan trọng như ở giai đoạn trước
	
GV cần lưu ý tổ chức môi trường xã hội là môi trường ngôn ngữ của trẻ sao cho điều chỉnh luật chơi quy định thực hiện hành động ngôn ngữ. Nếu trẻ chưa thực hiện hành động ngôn mà chỉ thực hiện các hành động đối chiếu bên ngoài, thì giáo viên khuyến khích trẻ nói bằng cách nói cùng với trẻ trong khi thực hiện các hành động ĐHKG. Nếu trẻ đã có thể nói to hoặc nói nhẩm cùng lúc với việc thực hiện các hành động bên ngoài thì GV không cần thiết phải tham gia vào trò chơi cùng trẻ.

	
	Hành động bên trong
Hành động bên trong của hiển thị KG là tưởng tưởng mối quan hệ KG, thao tác hóa KG và cắt lớp KG được thực hiện trong trí não
	
GV cần lựa chọn và sử dụng đồ chơi buộc đứa trẻ phải thực hiện các hành động hiển thị KG ở trong đầu mà không thể thực hiện các hành xoay, gập- mở, cắt lớp ở bên ngoài để giải quyết nhiệm vụ ĐHKG trong trò chơi.

	
Giai đoạn này môi trường xã hội là sự tương tác giữa cô và trẻ ẩn chứa trong luật chơi sao cho không có sự tham gia, hướng dẫn của cô, buộc trẻ phải tự hình dung trong trí não các dạng hiển thị KG để giải quyết nhiệm vụ chơi bằng cách:
· GV điều chỉnh luật chơi gắn liền với tốc độ thi đua;
· Trẻ phải tự thực hiện hành động tưởng tượng quan hệ KG, thao tác hóa KG và cắt lớp KG trong đầu, rồi xuất tâm ra bên ngoài để giải quyết nhiệm vụ chơi.



c. Giai đoạn 3: Phát triển nhiệm vụ tư duy KG cho trẻ
	Giai đoạn phát triển
	Tổ chức môi trường 
vật chất
	Tổ chức
môi trường xã hội

	Tư
duy
không gian
	Hành động bên ngoài:
Hành động ở mức độ tư duy bên ngoài là trẻ thực hiện hành động chơi bằng cách thử và sai
	
Đồ chơi, sân chơi, cơ thể trẻ ít bị biến động, thay đổi  trong quá trình chơi
	
GV có thể: GV chơi cùng trẻ, để làm mẫu hành động tư duy, tức là tìm con đường và phương thức hành động chơi phù hợp.


	
	Hành động ngôn ngữ
Hành động ở mức độ ngôn ngữ buộc trẻ phải bắt đầu biết nhẩm to con đường, phương thức hành động chơi
	
Đồ chơi, sân chơi, cơ thể trẻ ít bị biến động, thay đổi  trong quá trình chơi
	
Giai đoạn này GV khuyến khích trẻ, giúp trẻ hoàn thiện hành động ngôn ngữ đó, nhẩm lại con đường và phương thức hành động đó.

	
	Hành động bên trong
Hành động tư duy KG ở mức độ bên trong đòi hỏi trẻ phải suy nghĩ và lựa chọn con đường, phương thức hành động chơi phù hợp nhất
	
Đồ chơi, sân chơi, cơ thể trẻ luôn bị biến động trong quá trình chơi đòi hỏi đứa trẻ phải tìm ra con đường và phương thức phù hợp nhất để giải quyết nhiệm vụ chơi.
	
Giai đoạn này GV hoàn toàn để trẻ độc lập thực hiện trò chơi.




[bookmark: _Toc484518962]
3.2. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
[bookmark: _Toc484518963]3.2.1. Mục tiêu thực nghiệm: Đánh giá hiệu quả của hệ thống trò chơi được thiết kế nhằm phát triển năng lực ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi theo hướng tiếp cận hoạt động, phù hợp với quy luật phát triển khả năng ĐHKG của trẻ lứa tuổi này.
[bookmark: _Toc484518964][bookmark: _Toc484518965]3.2.2. Nội dung thực nghiệm:Tổ chức các quá trình GD nhằm phát triển các thành tố cơ bản của khả năng ĐHKG tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG;
[bookmark: _Toc484518966]Tổ chức quá trình GD trong đó hệ thống trò chơi đóng vai trò như là PP dạy học.
[bookmark: _Toc484518967]3.2.3. Khách thể thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518969]Tiến hành thực nghiệm thăm dò trên 96 trẻ lớp 5-6 tuổi thuộc trường MN6, quận 3 để điều chỉnh công cụ nghiên cứu. Sau đó, tiến hành thực nghiệm hình thành với 50 trẻ 5-6 tuổi, trong đó 25 trẻ được chọn ở lớp Sơn Ca làm nhóm đối chứng và 25 trẻ lớp Họa Mi làm nhóm thực nghiệm.
[bookmark: _Toc484518970][bookmark: _Toc484518971]Điều kiện tiến hành thực nghiệm: TN sư phạm được tiến hành trong điều kiện GD bình thường. Nhóm TN và ĐC đều thực hiện chương trình GDMN hiện hành. Nhóm TN có sử dụng hệ thống các trò chơi phát riển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG theo trình tự như đã đề xuất ở chương 3 trong các hoạt động GD ở trường MN. Nhóm ĐC vẫn tổ chức các hoạt động GD theo kế hoạch chung của trường mầm non.
[bookmark: _Toc484518972]3.2.4. Tiến trình thực nghiệm
· [bookmark: _Toc484518973]Chọn mẫu TN và ĐC tương đương nhau
· [bookmark: _Toc484518977]Phổ biến cho GV mục đích, nội dung, cách thức tiến hành tổ chức sử dụng hệ thống trò chơi  thực nghiệm theo 3 giai đoạn sau:
· [bookmark: _Toc484518978]Giai đoạn 1:  Sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố tri giác KG cho trẻ 5-6 tuổi
· [bookmark: _Toc484518979]Giai đoạn 2: Ôn tập việc sử dụng trò chơi phát triển thành tố tri giác KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố hiển thị KG cho trẻ 5-6 tuổi
· [bookmark: _Toc484518980]Giai đoạn 3: Ôn tập việc sử dụng trò chơi tri giác KG và hiển thị KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tổ tư duy KG cho trẻ 5-6 tuổi.
· [bookmark: _Toc484518981]Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi, sân bãi để tiến hành thực nghiệm.
[bookmark: _Toc484518986]3.2.5. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518987]Phương pháp đo đầu vào và đầu ra thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518989]Test đo mức độ phát triển tri giác KG: đo tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều (trên mặt giấy) và ba chiều (lấy 1 vật trong tranh làm chuẩn để xác định vị trí của vật) và thang điểm đánh giá được cụ thể hóa ở phụ lục 9.
[bookmark: _Toc484518990]Test đo mức độ phát triển hiển thị KG : đo khả năng hiển thị KG dạng thao tác hóa KG 2 chiều thành KG 3 chiều và hiển thị KG dạng cắt lớp- chi tiết của một cấu trúc bao gồm đường nét cơ bản và các chi tiết bổ sung và thang điểm đánh giá được cụ thể hóa ở phụ lục 9.
[bookmark: _Toc484518991]Test đo mức độ phát triển tư duy KG: đo khả năng giải quyết nhiệm vụ thực hành, cắt theo các đường viền khác nhau, bằng tư duy KG tìm mối quan hệ giữa độ cong của đường viền với tư thế tay và kéo, qua đó đánh giá mức độ tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi. Test và thang điểm đánh giá được cụ thể hóa ở phụ lục 9.
[bookmark: _Toc484518992]3.2.6. Kết quả thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518993]3.2.6.1. Kết quả đo trước thực nghiệm
[bookmark: _Toc484518994]Bảng 3.1. Tổng hợp kết quả kết quả khảo sát mức độ phát triển
[bookmark: _Toc484518995]khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi  trước thực nghiệm
	MĐ
phát triển
	Nhóm
	Rất Thấp
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Rất Cao
	Mean
	SD

	
	
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	Tần
Số
	%
	
	

	Tri giác
KG
	ĐC
	
	
	26
	52
	8
	8
	8
	16
	
	
	0.64
	0.749

	
	TN
	
	
	22
	44
	10
	10
	10
	22
	
	
	0.76
	0.771

	Hiển thị KG
	ĐC
	
	
	8
	16
	22
	44
	20
	40
	
	
	1.24
	0.716

	
	TN
	
	
	8
	16
	26
	52
	16
	32
	
	
	1.16
	0.681

	Tư duy KG
	ĐC
	18
	36
	10
	20
	14
	28
	4
	8
	4
	8
	1.32
	1.269

	
	TN
	12
	24
	10
	20
	20
	40
	6
	12
	2
	4
	1.52
	1.111


[bookmark: _Toc484518996]Theo bảng trên, khả năng ĐHKG của trẻ ở cả lớp TN và lớp ĐC trước thực nghiệm đều có một số đặc điểm chung như sau:
[bookmark: _Toc484518997]Tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều của trẻ còn ở mức thấp, nhóm ĐC chiếm 52% và nhóm TN chiếm 44%. Trẻ tỏ ra khó khăn trong việc xác định mối tương quan vị trí trên mặt phẳng 2 chiều.
[bookmark: _Toc484518998]Hiển thị KG của trẻ chỉ ở mức trung bình, nhóm ĐC chiếm 44%, nhóm TN chiếm 52%. Khả năng hiển thị KG dạng thao tác hóa KG 2 chiều thành KG 3 chiều còn tương đối thấp. Khả năng hiển thị KG dạng cắt lớp- chi tiết của một cấu trúc bao gồm các đường nét và các chi tiết bổ sung của trẻ chưa tốt. Đa số trẻ vẫn phải dựa vào sự gợi ý, hướng dẫn của nghiệm viên.
[bookmark: _Toc484518999]Tư duy KG của trẻ ở mức rất thấp, thấp và trung bình chiếm tỉ lệ cao, cụ thể như sau: mức rất thấp: nhóm ĐC chiếm 18%, nhóm TN chiếm 12%; mức thấp: nhóm ĐC và TN chiếm 20%, mức trung bình: nhóm ĐC chiếm 14%, nhóm TN chiếm 20%. Biểu hiện mức độ tư duy thấp ở trẻ thể hiện ở tốc độ cắt chậm và độ lệch đường cắt lớn. Đa số trẻ cắt 1 cách duy nhất cho tất cả các hình và tốn nhiều thời gian để di chuyển kéo hoặc nhấc kéo để bắt đầu mối cắt khác. Vì chưa tìm ra phương thức và trình tự cắt thích hợp nên phần lớn trẻ mắc phải những lỗi sau: cắt nhanh nhưng không cắt sát đường viền của hình, cắt sát đường viền của hình nhưng cắt rất chậm. Đại đa số trẻ chưa hình thành hành động tư duy KG để tìm ra phương thức cắt thích hợp phù hợp với độ cong luôn biến đổi của hình vẽ. Điều này khẳng định mức độ phát triển tư duy KG của trẻ 5-6 tuổi của cả nhóm ĐC và TN trước TN còn thấp.
[bookmark: _Toc484519027]3.2.6.2. Mô tả quá trình tổ chức thực nghiệm hình thành
[bookmark: _Toc484519028]Giới thiệu kế hoạch thực nghiệm sử dụng trò chơi theo nguyên tắc dạy học phát triển
· [bookmark: _Toc484519029]Giai đoạn 1: Tháng 12/2015 và tháng 1/2016: Sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố tri giác KG cho trẻ 5-6 tuổi. Thời gian được phân bổ chú trọng luyện tập tri giác KG ở mức độ ngôn ngữ, mức độ bên trong, định hướng từ người khác và đối tượng bất kì. Các quy định thời gian trên cần linh hoạt có thể thay đổi tùy theo mức độ phát triển của trẻ.
· [bookmark: _Toc484519030]Giai đoạn 2: Tháng 2-3 năm 2016: Ôn tập việc sử dụng trò chơi phát triển thành tố tri giác KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tố hiển thị KG cho trẻ 5-6 tuổi.
· [bookmark: _Toc484519031]Giai đoạn 3: Tháng 4-5 năm 2016: Ôn tập việc sử dụng trò chơi tri giác KG và hiển thị KG và sử dụng hệ thống trò chơi phát triển thành tổ tư duy KG cho trẻ 5-6 tuổi
[bookmark: _Toc484519032]Thực nghiệm diễn ra cùng thời điểm với việc thực hiện kế hoạch GDMN ở trường MN. Thực nghiệm hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG trong tất cả các hoạt động GD: tổ chức giờ học, giờ chơi và mọi chế độ sinh hoạt của trẻ ở trường MN.
[bookmark: _Toc484519033]3.2.6.3. Kết quả đo sau thực nghiệm
[bookmark: _Toc484519035]Bảng 3.5. Tổng hợp kết quả kết quả khảo sát mức độ phát triển
[bookmark: _Toc484519036]khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi  sau thực nghiệm
	MĐ

	Nhóm
	Rất Thấp
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Rất Cao
	M
	SD

	
	
	Z
	%
	Z
	%
	Z
	%
	Z
	%
	Z
	%
	
	

	TG
KG
	ĐC
	
	
	21
	42
	17
	40
	12
	24
	
	
	0.82
	0.773

	
	TN
	
	
	6
	12
	18
	36
	26
	52
	
	
	1.4
	0.700

	Hiển thị KG
	ĐC
	
	
	6
	16.0
	24
	44.0
	20.0
	40
	
	
	1.28
	0.671

	
	TN
	
	
	4
	8.0
	6
	12.0
	40.0
	80
	
	
	1.72
	0.607

	Tư duy 
KG
	ĐC
	10
	20.0
	14
	28.0
	18
	36.0
	4
	8
	4
	8
	1.56
	1.146

	
	TN
	2
	4.0
	4
	8.0
	28
	56.0
	10
	20
	6
	12
	2.28
	0.927


[bookmark: _Toc484519037]Theo bảng trên, sau quá trình thực nghiệm, chúng tôi tiến hành đo, quan sát, phân tích kết quả thu được, chúng tôi có những nhận định rằng nhóm TN đã có những thay đổi đáng kể sau:
[bookmark: _Toc484519038]Tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều của trẻ nhóm TN có sự tiến bộ rõ rệt so với nhóm ĐC. Đa số trẻ ở nhóm TN đã hình thành khả năng tri giác KG ở bình diện bên trong, trẻ thực hiện nhanh, chính xác các subtest và phản ánh mạch lạc bằng ngôn ngữ khi tri giác KG trên mặt phẳng 2 chiều và 3 chiều (lấy một vật trong tranh làm chuẩn để xác định vị trí của những vật khác). KG mà trẻ nhóm TN tri giác được đã thực sự phân hóa linh hoạt nghĩa là trẻ có thể chỉ ra chính xác vị trí của vật khi nó nằm ở những vùng KG giao thoa phức tạp. 
[bookmark: _Toc484519039]Hiển thị KG của trẻ nhóm TN mức độ cao tăng vọt so với nhóm ĐC sau thực nghiệm. Kết quả câu trả lời trong test đo hiển thị KG của trẻ nhóm TN cho thấy có sự tham gia của cả 2 dạng hiển thị KG là thao tác hóa KG và cắt lớp KG. 
[bookmark: _Toc484519040]Tư duy KG của trẻ nhóm TN có sự dịch chuyển sang các mức TB, cao và rất cao trong khi nhóm ĐC vẫn ở mức thấp và rất thấp sau thực nghiệm. Sự thay đổi khả năng tri giác KG và hiển thị KG ở bình diện bên trong giúp trẻ nhóm TN đã thay đổi đáng kể hành động tư duy KG khi trẻ bước đầu xuất hiện các tiểu cấu trúc nơi chốn, xạ ảnh và đo lường để thực hiện nhanh và chính xác các nhiệm vụ cắt hình trong subtest. 
[bookmark: _Toc484519069]Kết luận chương 3
Việc lựa chọn và sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi được tiến hành theo thuyết dạy học phát triển- dạy học theo vùng phát triển gần nhất, luôn tuân thủ theo 5 nguyên tắc:
Nguyên tắc 1- Động cơ hóa cho dạy học, cần tổ chức quá trình dạy học theo hướng tự nguyện và lôi kéo trẻ vào hoạt động;
Nguyên tắc 2- Dạy học ở mức độ cao, phức tạp; 
Nguyên tắc 3-  Dạy học năng động (dạy học với nhịp độ cao);
Nguyên tắc 4- Làm việc có định hướng và có hệ thống nhằm phát triển từng cá nhân trẻ, trong đó có cả trẻ phát triển ở mức thấp nhất;
Nguyên tắc 5- Lựa chọn trò chơi cùng với người lớn chuyển sang chơi độc lập. 
[bookmark: _Toc484519070]Chúng tôi đã xây dựng được hệ thống trò chơi đa dạng, sắp xếp theo mức độ phát triển hành động tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG, tức chúng được sắp xếp theo tuyến nội tâm hóa từ ngoài vào trong và tuyến xuất tâm nên có thể chia thành trò chơi phát triển hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não bên trong; được sắp xếp theo dạng chơi cùng với người lớn hoặc chơi độc lập;
[bookmark: _Toc484519071]Mỗi một trò chơi đòi hỏi việc tổ chức môi trường nhất định. Môi trường là tập hợp các yếu tố tác động lên trẻ sao cho diễn ra sự chuyển hóa hành động từ ngoài vào trong hoặc ngược lại, bao gồm môi trường vật chất và môi trường xã hội. Môi trường vật chất được quy định trong đồ chơi và sân bãi, môi trường xã hội được cài đặt trong luật chơi là những quy định về sự tương tác giữa trẻ với người lớn hoặc người có kinh nghiệm hơn.
[bookmark: _Toc484519072]Thực nghiệm bước đầu cho thấy hiệu quả của hệ thống trò chơi trên đối với sự phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5 – 6 tuổi.
[bookmark: _Toc484519073]KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
1.1. Phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi là phát triển toàn diện các thành tố của khả năng ĐHKG bao gồm tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG. Trong đó hiển thị KG là thành tố trí não quan trọng để hình thành khả năng ĐHKG ở bình diện bên trong. Sự phát triển khả năng ĐHKG theo tiếp cận hoạt động diễn ra theo quy luật từ các hành động bên ngoài, hành động ngôn ngữ đến hành động trí não bên trong và có thể được thực hiện hiệu quả bằng con đường vui chơi. 
1.2. Kết quả khảo sát thực trạng phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi hiện nay còn tồn tại nhiều vấn đề như sau: 
Nhận thức của GV về việc sử dụng trò chơi phát triển khả năng ĐHKG còn nhiều hạn chế: nhầm lẫn các khái niệm ĐHKG, tri giác KG, năng lực ĐHKG; chưa thấy được hiển thị KG là thành tố trí não, thành tố quyết định năng lực ĐHKG; chưa nắm vững khái niệm trò chơi cũng như nhận thức chưa rõ ràng về việc cần thiết phải sử dụng trò chơi dạy trẻ ĐHKG một cách có hệ thống.
GV chưa sử dụng trò chơi có nhiệm vụ phát triển đầy đủ các thành tố của khả năng ĐHKG: tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG. GV cũng chưa có định hướng sử dụng trò chơi theo hệ thống phù hợp với cơ chế phát triển khả năng ĐHKG của trẻ 5-6 tuổi.
1.3. Sử dụng trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi được nghiên cứu dựa theo quan điểm hoạt động và kiến tạo trong GD có những đặc điểm sau:
Là loại trò chơi học tập có nội dung chơi, hành động chơi và luật chơi do người lớn thiết kế, sưu tầm, điều chỉnh và được hệ thống hóa nhằm phát triển tri giác KG, hiển thị KG, tư duy KG. Nhiệm vụ chơi ẩn chứa nhiệm vụ dạy học để hoạt động học tập- nhận thức KG được điều khiển bởi luật chơi, vì vậy việc dạy học có cơ chế tự điều khiển từ phía trẻ. 
Trò chơi phát triển khả năng ĐHKG được sắp xếp theo các mức độ phát triển tri giác, hiển thị, tư duy KG ở các mức độ động bên ngoài, hành động ngôn ngữ và hành động trí não bên trong; có những trò chơi  ở dạng trò chơi vận động, trò chơi xây dựng lắp ráp, trò chơi ngôn ngữ. 
Hệ thống trò chơi này được tổ chức theo sơ đồ chung của sự phát triển mọi dạng hoạt động ở trẻ: lúc đầu hoạt động của trẻ diễn ra cùng với người lớn, sau đó ở dạng hoạt động độc lập của trẻ cùng với bạn cùng lứa, cuối cùng, ở dạng hoạt động độc lập của từng cá nhân trẻ phù hợp với mức độ nội tâm hóa các hành động nhận thức KG của trẻ.
1.4. Kết quả thực nghiệm bước đầu khẳng định hiệu quả GD của hệ thống trò chơi này. Trẻ nhóm TN sau TN đã có những biểu hiện phát triển khả năng ĐHKG ở mức độ bên trong. Các tiểu cấu trúc KG dần xuất hiện rõ ràng và linh hoạt giúp trẻ giải quyết chính xác, nhanh chóng các nhiệm vụ ĐHKG.
2. KHUYẾN NGHỊ
Kết quả nghiên cứu của đề tài bước đầu có tính khả thi và hiệu quả trong việc phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi, để góp phần cải thiện quá trình GD này trong thực tiễn, chúng tôi có một số khuyến nghị sau:
· Với nhà quản lí GDMN
[bookmark: _Toc484519074]Cần cập nhật kiến thức về: ĐHKG, khả năng ĐHKG, tri giác KG, hiển thị KG và tư duy KG cũng như bổ sung nội dung, phương pháp phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ vào chương trình GDMN. 
[bookmark: _Toc484519075]Bổ sung tài liệu hướng dẫn, đào tạo GVMN về cơ sở lí luận của việc phát triển khả năng ĐHKG và cách thức sử dụng hệ thống trò chơi nhằm phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi trong trường MN.
[bookmark: _Toc484519076]Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho GVMN là một việc làm cấp thiết giúp giáo viên tổ chức có hiểu quả quá trình phát triển khả năng ĐHKG cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.
[bookmark: _Toc484519077]Cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi nhiều loại trò chơi mới, góp phần hoàn thiện hệ thống trò chơi phát triển khả năng ĐHKG không chỉ cho trẻ 5-6 tuổi mà còn có thể ứng dụng rộng rãi cho các lứa tuổi khác, góp phần phát triển năng lực nhận thức, là điều kiện vô cùng cần thiết cho trẻ vào lớp Một.
· Với giáo viên MN
Tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao nhận thức về ĐHKG và khả năng ĐHKG, trong đó cần nắm vững cơ chế hiển thị KG là thành tố quan trọng hình thành tư duy KG ở bình diện trí não, nhờ vậy thúc đẩy sự phát triển khả năng ĐHKG cũng như năng nhận thức của trẻ.
Cần quan tâm, tăng cường sử dụng đa dạng, linh hoạt các loại trò chơi trong các hoạt động của trẻ ở trường MN sao cho phù hợp với quy luật hình thành khả năng ĐHKG, phù hợp với hứng thú, năng lực của trẻ 5-6 tuổi để đạt hiệu quả GD tốt nhất.
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